
HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 
TRUNG TÂM DN&ĐTLX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH HỌC VIÊN THAM GIA 

THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2 NGÀY 26/12/2024 

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CCCD KHÓA 
ĐỢT 

THI 

1 3 NGÔ ĐÌNH AN 03/06/1988 001088049872 B2K356 Đợt 5 

2 4 BÙI TUẤN ANH 22/10/1993 030093003844 B2K356 Đợt 5 

3 5 CHU NHẬT ANH 16/11/2003 001203036872 B2K354 Đợt 5 

4 12 
NGUYỄN MẠNH HẢI 

ANH 
28/08/2002 001202028402 B2K357 Đợt 5 

5 13 NGUYỄN NGỌC ANH 16/06/1996 025096012580 B2K354 Đợt 2 

6 20 TRẦN ĐỨC ANH 29/08/2004 001204011779 344B2 Đợt 5 

7 21 TRẦN THỊ MAI ANH 21/02/2004 030304007302 351B2 Đợt 5 

8 30 NGUYỄN HỒNG CÔNG 03/05/1992 037092001045 351B2 Đợt 1 

9 31 BÙI TRUNG CƯƠNG 27/03/1982 034082006292 B2K356 Đợt 5 

10 32 ĐIỀN XUÂN CƯỜNG 17/09/2004 037204001159 B2K356 Đợt 5 

11 36 VŨ XUÂN ĐẠI 24/11/1991 036091024654 B2K356 Đợt 5 

12 38 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 07/10/2004 030204004389 B2K356 Đợt 5 

13 39 TRẦN QUANG ĐẠO 05/12/2005 001205038796 B2K356 Đợt 5 

14 41 ĐỖ THÀNH ĐẠT 11/05/2005 001205001843 B2K356 Đợt 5 

15 43 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 22/10/2001 042201000392 B2K356 Đợt 5 

16 45 NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 27/02/2002 042202009955 B2K356 Đợt 5 

17 48 BẠCH TRỌNG ĐỨC 14/12/2003 001203027180 B2K356 Đợt 5 

18 49 BÙI VĂN ĐỨC 05/04/1996 024096011608 B2K356 Đợt 5 

19 55 VŨ NGỌC ĐỨC 22/10/1989 001089021641 B2K356 Đợt 5 

20 61 ĐINH QUANG DŨNG 24/07/2005 042205013656 B2K356 Đợt 5 

21 65 NGUYỄN VIẾT DŨNG 05/10/2001 034201007551 B2K356 Đợt 5 

22 68 
NGUYỄN ĐÌNH 

DƯƠNG 
28/07/2002 064202003644 B2K356 Đợt 5 

23 69 PHAN LẠC DƯƠNG 23/11/2001 001201038517 B2K356 Đợt 5 

24 70 PHAN THÁI DƯƠNG 23/10/2004 001204007004 B2K356 Đợt 5 



25 73 TRƯƠNG BẢO DUY 03/01/2004 017204001192 347B2 Đợt 5 

26 75 CHU DIỄN GIANG 29/11/1989 001089008927 351B2 Đợt 5 

27 78 
NGUYỄN HOÀNG 

GIANG 
09/01/2004 015204008476 B2K356 Đợt 5 

28 79 ĐÀO NGUYỄN HẢI HÀ 09/10/2005 014205003253 B2K356 Đợt 5 

29 86 PHAN VĂN HÀ 07/05/2003 040203002104 B2K356 Đợt 5 

30 88 NGUYỄN MINH HẢI 12/04/1991 001091005507 B2K356 Đợt 5 

31 89 NGUYỄN TUẤN HẢI 22/05/2006 001206002348 B2K356 Đợt 5 

32 90 TRẦN XUÂN HẢI 28/12/2003 001203012425 B2K357 Đợt 5 

33 96 HÀ THỊ HẠNH 25/03/1981 001181000708 341B2 Đợt 5 

34 99 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HẠNH 
18/01/1993 001193014278 347B2 Đợt 5 

35 103 
NGUYỄN THỊ THU 

HIỀN 
26/04/1988 040188000859 B2K356 Đợt 5 

36 111 NGÔ VĂN HIẾU 24/01/1997 036097017968 350B2 Đợt 1 

37 115 
NGUYỄN THỊ THU 

HOA 
20/11/1999 001199021435 B2K356 Đợt 5 

38 116 NGUYỄN ĐĂNG HỌA 10/11/1985 033085011177 332B2 Đợt 1 

39 119 LÊ VIỆT HOÀNG 22/09/2001 001201020089 B2K357 Đợt 8 

40 121 
NGUYỄN QUỐC 

HOÀNG 
10/01/2002 024202009575 B2K356 Đợt 8 

41 123 TRẦN VIỆT HOÀNG 25/08/1980 001080002731 303B2 Đợt 8 

42 128 BÙI VĂN HƯNG 10/10/1984 036084008340 B2K354 Đợt 2 

43 129 NGUYỄN VIẾT HƯNG 18/10/1985 001085052092 338B2 Đợt 8 

44 130 NGUYỄN VIỆT HƯNG 26/08/1995 001095014463 B2K357 Đợt 8 

45 131 VŨ ĐÌNH HƯNG 05/05/1993 024093017802 351B2 Đợt 8 

46 133 
DOÃN THỊ THU 

HƯƠNG 
21/03/1987 014187000375 346B2 Đợt 1 

47 139 VŨ THIÊN HƯƠNG 02/10/2005 001305055210 B2K356 Đợt 8 

48 142 BÙI XUÂN HỮU 11/03/1998 040098023757 B2K355 Đợt 8 

49 143 LÊ VĂN HỮU 02/02/1984 030084010368 B2K356 Đợt 8 

50 144 BÙI VĂN HUY 26/07/1993 033093003689 315B2 Đợt 8 

51 147 NGUYỄN ĐĂNG HUY 22/08/2000 001200025017 341B2 Đợt 8 

52 148 PHẠM ĐỨC HUY 28/10/2004 001204019449 B2K357 Đợt 8 

53 152 TẠ THANH HUYỀN 25/09/1986 013107389 313B2 Đợt 8 



54 153 
NGUYỄN QUANG 

KHẢI 
26/06/2001 030201003794 B2K356 Đợt 8 

55 154 NGÔ VĂN KHANG 21/10/1988 036088008410 343B2 Đợt 8 

56 162 NGUYỄN TUẤN KIỆT 22/06/2002 038202000639 B2K355 Đợt 1 

57 179 NGUYỄN ĐÌNH LINH 23/08/1999 040099013939 349B2 Đợt 1 

58 185 PHẠM NHẬT LINH 26/10/1999 036099012167 349B2 Đợt 1 

59 187 
TRƯƠNG QUANG 

LINH 
12/06/1998 001098026197 B2K356 Đợt 8 

60 191 HOÀNG VIẾT LONG 02/07/1995 040095034643 B2K357 Đợt 8 

61 193 LƯU HẢI LONG 09/12/2004 001204016922 B2K356 Đợt 8 

62 194 NGUYỄN NGỌC LONG 09/09/2005 001205015280 B2K357 Đợt 8 

63 201 
NGUYỄN KHẮC 

MẠNH 
03/04/1996 001096032285 B2K357 Đợt 8 

64 202 PHẠM ĐỨC MẠNH 06/04/2002 035202000173 B2K352 Đợt 8 

65 206 NGUYỄN TUẤN MINH 12/05/2000 001200000198 347B2 Đợt 8 

66 207 VŨ ĐĂNG MINH 24/08/2003 027203012458 B2K356 Đợt 8 

67 208 ĐÀO DUY NAM 15/10/1993 231093001019 B2K352 Đợt 8 

68 210 NGUYỄN ĐỨC NAM 15/09/1999 064099000008 B2K356 Đợt 1 

69 211 NGUYỄN KHẮC NAM 02/04/1997 001097036079 B2K357 Đợt 8 

70 212 
NGUYỄN PHƯƠNG 

NAM 
15/09/1999 024099004357 347B2 Đợt 8 

71 214 PHẠM THÀNH NAM 15/10/2000 001200030790 B2K356 Đợt 8 

72 216 NGUYỄN THỊ NGA 27/05/1982 001182003976 B2K356 Đợt 8 

73 218 ĐỒNG MINH NGỌC 27/02/2003 001303002786 B2K356 Đợt 8 

74 221 
NGUYỄN CẢNH 

NGUYÊN 
06/04/2001 042201005394 B2K356 Đợt 8 

75 225 NGUYỄN PHỒN NHÀN 22/02/2000 030200013300 B2K356 Đợt 8 

76 234 BÙI XUÂN PHONG 10/05/2002 014202005326 B2K356 Đợt 8 

77 235 
NGUYỄN ĐÌNH 

PHONG 
07/03/2004 001204033511 350B2 Đợt 1 

78 236 
NGUYỄN HỒNG 

PHONG 
20/08/1984 001084034196 347B2 Đợt 1 

79 237 
NGUYỄN TIẾN HUY 

PHONG 
19/02/2004 001204002200 B2K352 Đợt 8 

80 238 
HÀ ĐÌNH THANH 

PHÚC 
26/03/2004 001204013601 B2K356 Đợt 8 

81 241 PHÙNG VĂN PHÚC 04/12/2001 001201022528 B2K356 Đợt 1 



82 242 
CẦM THỊ THU 

PHƯƠNG 
06/01/2004 015304004249 B2K352 Đợt 9 

83 249 MAI HỒNG QUÂN 27/09/2005 011205001028 B2K356 Đợt 9 

84 251 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/12/1995 024095009369 B2K356 Đợt 9 

85 254 LÊ MINH QUANG 12/12/2004 038204004243 B2K356 Đợt 9 

86 255 
NGUYỄN CÔNG 

QUANG 
20/09/1999 001099022086 B2K356 Đợt 9 

87 260 VŨ ĐÌNH QUYỀN 01/09/1989 001089048092 B2K355 Đợt 2 

88 264 
TRẦN THỊ HƯƠNG 

QUỲNH 
19/10/2003 015303000715 B2K352 Đợt 1 

89 266 HOÀNG TÙNG SƠN 17/04/1998 036098001620 B2K356 Đợt 1 

90 267 KIỀU THÀNH SƠN 17/10/2003 001203008766 B2K356 Đợt 1 

91 271 
NGUYỄN LƯU NGỌC 

THÁI 
16/04/1984 030084012323 B2K356 Đợt 9 

92 274 NGUYỄN TRÍ THANH 07/01/1990 001090038888 B2K356 Đợt 9 

93 275 CHU TUẤN THÀNH 18/09/2003 001203016477 329B2 Đợt 9 

94 279 NGUYỄN DUY THÀNH 27/10/2004 025204000067 350B2 Đợt 2 

95 281 PHAN THÀNH 10/10/2003 001203007564 B2K355 Đợt 2 

96 286 HOÀNG THẾ THỊNH 03/06/2003 004203000156 B2K355 Đợt 2 

97 288 NGUYỄN THỊ HÀ THU 20/09/1999 001199000851 B2K322 Đợt 1 

98 294 LÊ VĂN TIÊN 30/04/1985 083085000424 B2K355 Đợt 1 

99 295 NGUYỄN VŨ TIẾN 27/11/1987 040087028660 B2K352 Đợt 9 

100 299 PHẠM VĂN TIỆP 01/09/1997 030097012941 B2K356 Đợt 9 

101 301 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 19/10/2005 001205018797 B2K356 Đợt 9 

102 302 LÊ XUÂN TOẢN 05/03/2002 024202007273 B2K352 Đợt 10  

103 318 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 20/04/2006 001206001184 B2K357 Đợt 10  

104 319 
NGUYỄN MINH 

TRUNG 
17/08/1988 001088016035 B2K356 Đợt 10  

105 320 LÊ QUANG TRƯỜNG 20/02/1996 033096008565 B2K357 Đợt 10  

106 321 
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 
23/10/2004 038204019575 B2K356 Đợt 10  

107 322 
NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG 
06/04/2004 002204001932 B2K356 Đợt 10  

108 335 NGUYỄN THỊ VÂN 24/05/2001 036301003438 B2K356 Đợt 1 

109 336 
ĐĂNG NGUYỄN ANH 

VIỆT 
11/08/2005 001205021835 B2K354 Đợt 10  

110 337 ĐẶNG THẾ VIỆT 20/12/2003 001203011262 B2K357 Đợt 10  



111 339 VŨ HOÀNG VIỆT 14/11/2005 037205001928 B2K352 Đợt 10  

112 345 CAO MINH XUÂN 28/10/1987 001087034469 B2K356 Đợt 10  

 

(Danh sách bao gồm: 112 học viên) 

Ghi chú: Học viên có thông tin phản hồi, xin vui lòng liên hệ Đ/c Chu Vân – 0936362920./. 

 

 


